
 

BIỂU PHÍ DÀNH CHO ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ 

PRICING SCHEME FOR MERCHANT 

(bao gồm VAT) / (Include VAT) 

 

1. Phí chiết khấu (thu theo tỷ lệ % trên giá trị giao dịch): 

1. Merchant discount fee (as % charged on Transaction Amount): 

Loại thẻ / Card Type 

Thẻ quốc tế/International card  

(VISA/ Mastercard/ JCB/ UPI) 

Thẻ nội địa/Domestic card 

(Napas) 

Phát hành trong nước 

Issued in Vietnam 

Phát hành ở nước ngoài 

Issued in abroad 

Thẻ ghi nợ  

Debit card 

Thẻ tín dụng 

Credit card 

2.20% 3.40% 0.88% 1.10% 

 

2. Phí sử dụng Thiết bị chấp nhận thẻ: 220,000 VND/1 thiết bị/ l tháng. 

Miễn phí nếu Doanh số tháng liền trước đạt 30,000,000 VND/1 thiết bị. 

POS usage fee: VND 220,000/1 device/ 1 month 

Free of charge when Transaction volume  30,000,000 VND / 1 device on previous month. 

 

3. Phí sử dụng dịch vụ QR: miễn phí. / QR usage fee: free 

 

Lưu ý: Biểu phí có thể thay đổi theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ. 

Note: Pricing scheme may change according to Bank regulations from time to time. 


